Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 - Mã đề 13

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề thi số 13

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống:: (2 điểm)

a. 62, 63, 64, …..; …..; ..…; …..; ….., 70. 

b. 40, 42, 44, …..;…..;…..;…..;…..., 56.

Bài 2. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

36 + 43

88 - 65

27 + 15

80 - 46

Bài 3. Tìm X. Biết: (2 điểm)

a. X + 19 = 72

b. X - 37 = 28

c. 100 - X = 45

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

2dm =……… cm 

9dm =……… cm

70cm =……… dm

Bài 5. Bình cân nặng 32 ki-lô-gam. Lan nhẹ hơn Bình 9 ki-lô-gam. Hỏi Lan cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (2 điểm)

Bài 6. (1 điểm)


Hình bên có ....... hình tam giác

Hình bên có ....... hình tứ giác.

Đáp án

Bài 1.
a. 62, 63, 64, 65; 66; 67; 68; 69; 70. 

b. 40, 42, 44, 46; 48; 50; 52; 54; 56.

Bài 2.
36 + 43 = 79

88 - 65 = 23

27 + 15 = 42

80 - 46 = 34

Bài 3.
a. X + 19 = 72

X = 72 - 19

X = 53

b. X - 37 = 28

X = 37 + 28

X = 65

c. 100 - X = 45

X = 100 - 45

X = 55

Bài 4.
2dm = 20 cm 

9dm = 90 cm

70cm = 7 dm

Bài 5. Số ki-lô-gam của Lan là:

32 - 9 = 23 (kg)

Đáp số: 23 ki-lô-gam

Bài 6. 
Hình bên có 3 hình tam giác

Hình bên có 3 hình tứ giác
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